
Phần

chữ

Phần 

số

1 M1.QLKT2 Kinh tế quốc tế 30 KTQH 514 2 A2.302 30.5.2020 07.6.2020
TS. Nguyễn Minh Tú

0936.366.850

Ghép HV 

M1. QLKT1

2 M1.QLKT2
Quản lý nhà nƣớc về 

Tài chính - Tiền tệ
30 QLTCTT 565 2 A2.302 13.6.2020 21.6.2020

PGS. TS. Cao Thị Ý Nhi

098 3111828

3 M1.QLKT2
Tâm lý học lãnh đạo 

quản lý
30 QLTLH 574 2 A2.302 27.6.2020 05.7.2020

TS. Vũ Đức Lễ

0904.256.915

4 M2.QLKT1 Kinh tế học nâng cao 34 QLKTHN 575 3 A2.201 06.6.2020 21.6.2020
PGS.TS. Phạm Văn Minh 

0904.240.700

5 M2.QLKT1 Quản lý dự án đầu tƣ 34 QLDAĐT 561 3 A2.201 27.6.2020 12.7.2020
PGS. TS. Phạm Văn Hùng

0904100662

Ghép HV 

M1. QLKT1

6 M2.QLKT3 Kinh tế học nâng cao 15 QLKTHN 575 3 A2.201 06.6.2020 21.6.2020
PGS.TS. Phạm Văn Minh 

0904.240.700

7 M2.QLKT3 Quản lý dự án đầu tƣ 15 QLDAĐT 561 3 A2.201 27.6.2020 12.7.2020
PGS. TS. Phạm Văn Hùng

0904100662

Ghép HV 

M1. QLKT1

8 M2.QLKT2 Quản trị học 29 QLQTH 516 2 B2.101 30.5.2020 07.06.2020
PGS. TS. Mai Ngọc Anh

0904721112
Ghép M4.KT1

9 M2.QLKT2 Luật kinh tế 29 QLLKT 517 2 B2.101 13.6.2020 21.6.2020
TS. Nguyễn Vân Anh

0912.326.238

10 M2.QLKT2 Kinh tế học nâng cao 29 QLKTHN 575 3 B2.101 27.6.2020 12.7.2020
PGS.TS. Phạm Văn Minh 

0904.240.700

11 M4.KT2 Kinh tế học vĩ mô 10 KTVIM 504 3 A1.402 06.6.2020 21.6.2020
TS. Lê Bá Phong

0988709386

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/TKB-ĐHHD Hải Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CAO HỌC, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐỢT 8)

            Căn cứ Chƣơng trình đào tạo và tiến độ đào tạo các lớp cao học, Nhà trƣờng thông báo Thời khóa biểu các lớp Cao học, học kỳ II năm học 2019 - 

2020 (đợt 8), cụ thể nhƣ sau: 

TT Mã lớp Tên học phần Sĩ số

Mã học phần
Số

TC

Phòng 

học
Từ ngày Đến ngày Giảng viên Ghi chú
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Phần

chữ

Phần 

số

TT Mã lớp Tên học phần Sĩ số

Mã học phần
Số

TC

Phòng 

học
Từ ngày Đến ngày Giảng viên Ghi chú

12 M4.KT2
Chuyên đề Kế toán 

quản trị
10 KTCQ 523 2 A1.402 27.6.2020 05.7.2020

TS. Nguyễn Phƣơng Ngọc

0978.622.855

13 M5.KT1 Kinh tế học vĩ mô 15 KTVIM 504 3 A1.402 06.6.2020 21.6.2020
TS. Lê Bá Phong

0988709386

14 M5.KT1 Tài chính - Tiền tệ 15 KTTT 508 2 A1.401 27.6.2020 05.7.2020
TS. Nguyễn Thị Thu Hà. TC

0989.076.760
Ghép M4.KT1

15 M5.KT1
Phân tích tài chính 

doanh nghiệp
15 KTPD 514 3 A1.402 06.7.2020 26.7.2020

Phạm Quang Thịnh

0989372894

Ghép M5.KT1 

và M5.KT2

16 M5.KT2 Kinh tế học vĩ mô 11 KTVIM 504 3 A1.402 06.6.2020 21.6.2020
TS. Lê Bá Phong

0988709386

17 M5.KT2 Tài chính - Tiền tệ 11 KTTT 508 2 A1.401 27.6.2020 05.7.2020
TS. Nguyễn Thị Thu Hà. TC

0989.076.760
Ghép M4.KT1

18 M5.KT2
Phân tích tài chính 

doanh nghiệp
11 KTPD 514 3 A1.402 06.7.2020 26.7.2020

Phạm Quang Thịnh

0989372894

Ghép M5.KT1 

và M5.KT2

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- P. Tổ chức nhân sự (02 bản);

- P. ĐBCL-TTr (02 bản);

- P. Quản trị (02 bản);   

- P. ĐTĐH và SĐH (06 bản);

- P. Hành chính (02 bản);

- Giáo viên chủ nhiệm; 

- Giảng viên giảng dạy;

- Website;

- Lƣu VT, P. ĐTĐH và SĐH.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tăng Thế Toan TS. Vũ Đức Lễ

<Đã ký> <Đã ký>

HIỆU TRƯỞNG
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